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(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày    tháng 02 năm 2023

 của Chủ tịch  Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương)

Điểm của từng tiêu chíST
T

Tên phường, xã Tổng 
điểm Tiêu 

chí 1
Tiêu 
chí 2

Tiêu 
chí 3

Tiêu 
chí 4

Tiêu 
chí 5

Ghi chú

I Các phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

1 Phường Tân Bình 95 10 28 14 19 24
2 Phường Phạm Ngũ Lão 95 10 28 14 19 24
3 Phường Quang Trung 95 10 28 14 19 24
4 Phường Hải Tân 95 10 28 14 19 24
5 Phường Nguyễn Trãi 95 10 28 14 19 24
6 Phường Lê Thanh Nghị 95 10 28 14 19 24
7 Phường Nhị Châu 95 10 28 14 19 24
8 Phường Nam Đồng 95 10 28 14 19 24
9 Phường Cẩm Thượng 94,5 10 28 14 19 23,5
10 Phường Thanh Bình 94 10 28 14 19 23
11 Phường Trần Phú 94 10 28 14 19 23
12 Phường Việt Hòa 93 10 28 14 19 22
13 Phường Ái Quốc 93 10 28 14 19 22
14 Phường Thạch Khôi 92 10 28 13 19 22
15 Phường Tân Hưng 92 10 28 14 19 21
16 Phường Bình Hàn 92 10 28 12 19 23
17 Phường Ngọc Châu 91 10 28 11 19 23
18 Phường Tứ Minh 91 10 28 14 15 24
19 Phường Trần Hưng 

Đạo
90 10 28 14 19 19

II Các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
1 Xã Quyết Thắng 95 10 28 14 19 24
2 Xã Tiền Tiến 94,5 10 28 14 19 23,5
3 Xã Gia Xuyên 93,5 10 28 14 19 22,5
4 Xã An Thượng 93 10 28 14 19 22
5 Xã Ngọc Sơn 93 10 28 14 19 22
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